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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của dãy phép tính: 5 x 2 + 20 là bao nhiêu?
        A. 39         	          B. 30         		C. 49             	D. 40
Câu 2: 7 + 7 + 7 + 7 + 7 có tích tương ứng là :
       A. 7 × 6                    B. 7 × 5          	C. 4 × 7         	D. 3 ×7
Câu 3: 3cm × 4 = ?
       A. 9 cm 	                   B. 12 dm 	C. 10 cm 		D. 12 cm
Câu 4: Một cửa hàng buổi sáng bán 19kg gạo. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng
8kg gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
     A.12kg 	                  B. 27kg 		C. 11kg 		D. 30kg
Câu 5: 22 giờ hay còn gọi là:
     A.3 giờ chiều 	        B. 10 giờ đêm 	C. 10 giờ sáng        D. 10 giờ tối

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
8 + 5 = 12 					16 - 9 = 7
6 + 9 = 15 					17 - 7 = 9

Câu 2: Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm:
a. 17 + 6 ... 16 + 7 		                   c. 15 + 9 ... 27 - 4
b. 28 + 5 ... 28 + 7 		                   d. 26 + 4 ... 33 – 3

Câu 3: Hình bên có:
… hình tam giác
… hình tứ giác



Câu 4: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó ?5cm
5cm
5cm

Bài giải
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Bài 1: Tập chép chính tả bài: “Phần thưởng”
      Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng
cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng , luôn luôn giúp đỡ mọi
người.
Phần thưởngChỗ sửa

	
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	
Bài 2: Điền vào chỗ chấm:
a. s hay x ?
…..ay sưa, xộc …..ệch, xuất …ắc, sinh ….ống
b. sắn hay xắn
củ ….., …… tay áo, xinh ……, bột ….. dây.
Bài 3: Dựa vào bài tập đọc “Chim sơn ca và bông cúc trắng”, trả lời câu hỏi
a. Bông cúc trắng mọc ở đâu?
………………………………………………………………………………………
b. Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?
………………………………………………………………………………………
c. Em làm thẻ mượn sách ở đâu?
……………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Tập đọc bài “Sáng kiến của bé Hà” trang 78 trong sách Tiếng Việt tập 1. 
(Lưu ý Học sinh đọc 3 lần)
